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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2021, thị trường lao động Việt Nam đã bị ảnh hưởng do sự bùng phát lần thứ 3 và thứ 4 của đại dịch Covid-19. Tình hình lao động việc làm quý II cho thấy thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan với số người có việc làm giảm so với quý trước, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng so với quý trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng so với cùng kỳ năm trước. 
I. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ II NĂM 2021
1. Lực lượng lao động
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II năm 2021 là 51,1 triệu người, tăng 44,7 nghìn người so với quý trước và tăng 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa có dịch, lực lượng lao động vẫn thấp hơn 304 nghìn người. So với quý trước, lực lượng lao động tăng chủ yếu ở khu vực thành thị (tăng 354,8 nghìn người) và lực lượng lao động nam (tăng 36,3 nghìn người). So với cùng kỳ năm trước lực lượng lao động tăng chủ yếu ở khu vực thành thị (tăng hơn 1 triệu người) và lực lượng lao động nữ (tăng hơn 1,3 triệu người). 
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý II năm 2021 là 68,5%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 62,3%, thấp hơn 12,9 điểm phần trăm so với nam (75,2%). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị là 66,6%, trong khi đó tỷ lệ này ở nông thôn là 69,7%. Xem xét theo nhóm tuổi, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn ở hầu hết các nhóm tuổi, trong đó chênh lệch nhiều nhất được ghi nhận ở nhóm 15-24 tuổi (thành thị: 38,5%; nông thôn: 46,7%) và nhóm từ 55 tuổi trở lên (thành thị: 34,4%; nông thôn: 47,7%). Điều này cho thấy, người dân tại khu vực nông thôn gia nhập thị trường lao động sớm hơn và rời bỏ thị trường muộn hơn khá nhiều so với khu vực thành thị; đây là đặc điểm điển hình của thị trường lao động với cơ cấu lao động tham gia ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao. 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý II năm 2021 là 26,1%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ qua đào tạo của lao động khu vực thành thị đạt 41,1%, cao hơn 2,3 lần so với khu vực nông thôn (17,6%).
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Trong tổng số 23,5 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia thị trường lao động (ngoài lực lượng lao động) của quý II năm 2021, có 12,8 triệu người trong độ tuổi lao động và tập trung ở nhóm 15-19 tuổi. Hơn 40% trong số 12,8 triệu lao động trong độ tuổi không tham gia thị trường lao động này đang tham gia đào tạo. 
2. Số người có việc làm
Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II năm 2021 là 49,9 triệu người, giảm 65 nghìn người so với quý trước và tăng gần 1,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng này cũng thấy được ở khu vực nông thôn và ở nữ giới. Lao động có việc làm ở khu vực nông thôn là 31,8 triệu người, giảm 369,3 nghìn người so với quý trước và tăng 581,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; số có việc làm ở nữ là gần 23,4 triệu người, giảm 110,4 nghìn người so với quý trước và tăng 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý II năm 2021, lao động có việc làm trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 13,8 triệu người, giảm 2,25% so với quý trước và tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước; lao động có việc làm trong ngành dịch vụ là 19,4 triệu người, giảm 1,32% so với quý trước và tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng có 16,6 triệu người đang làm việc, tăng 3,19% so với quý trước, và tăng 3,64% so với cùng kỳ năm trước. 
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý II năm 2021 là 57,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ phi chính thức khu vực thành thị là 48,6%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 64,5%, tăng 2,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước.
3. Lao động thiếu việc làm
Thiếu việc làm trong độ tuổi[footnoteRef:1] quý II năm 2021 là 1,1 triệu người, tăng 173,5 nghìn người so với quý trước và giảm 137,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý II năm 2021 là 2,60%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,38 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Sự bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát hơn của dịch Covid-19 lần thứ tư đã làm tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị tăng cao hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 2,80% và 2,49%). Xu hướng này khác biệt với xu hướng thường thấy được qua các năm trước với tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn thường cao hơn so với khu vực thành thị[footnoteRef:2] . Xét theo ba khu vực kinh tế, tỷ trọng lao động thiếu việc làm trong độ tuổi quý II năm 2021 ở khu vực dịch vụ là cao nhất với 35,8%, tiếp theo là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 35,6%. [1:  Trong độ tuổi lao động bao gồm: nam từ 15 đến 59 và nữ từ 15 đến 54 (từ năm 2020 trở về trước); nam từ 15 đến 60 tuổi 3 tháng và nữ từ 15 đến 55 tuổi 4 tháng (năm 2021 - theo Bộ luật Lao động 2019).]  [2:  Quý II năm 2020, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 2,36%, ở khu vực nông thôn là 3,32%. Quý II năm 2019, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 0,9%, ở khu vực nông thôn là 1,54%.
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4. Thu nhập bình quân tháng của người lao động
Thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2021 đạt 6,1 triệu đồng, giảm 226 nghìn đồng so với quý trước và tăng 547 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,44 lần (7,1 triệu đồng so với 4,9 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao hơn lao động ở khu vực nông thôn 1,41 lần (7,5 triệu đồng so với 5,3 triệu đồng). Diễn biến khó kiểm soát của dịch Covid-19 trong quý II năm 2021 đã làm gián đoạn đà phục hồi thu nhập bình quân của người lao động kể từ quý III năm 2020 đến quý I năm 2021. Quý II năm 2021 ghi nhận mức giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước. 
Trong quý II năm 2021, hầu hết các ngành kinh tế đều ghi nhận mức giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước. Người lao động làm việc ở khu vực công nghiệp và xây dựng bị ảnh hưởng về thu nhập nhiều nhất với mức thu nhập bình quân tháng đạt 6,7 triệu đồng, giảm 464 nghìn đồng, tương ứng giảm 6,5% so với quý trước; lao động trong khu vực dịch vụ với thu nhập bình quân đạt 7,2 triệu đồng, giảm 291 nghìn đồng, tương ứng giảm 3,9%. Riêng thu nhập bình quân tháng của lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,7 triệu đồng, tăng 80 nghìn đồng, tương ứng tăng 2,2%, đây là khu vực duy nhất có mức thu nhập bình quân tăng so với quý trước. 
Thu nhập bình quân người lao động theo khu vực kinh tế,
các quý giai đoạn 2019 - 2021
Đơn vị: Triệu đồng
Thu nhập của lao động làm công ăn lương quý II đạt 6,8 triệu đồng, giảm 411 nghìn đồng so với quý trước và tăng 455 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của lao động nam làm công hưởng lương cao hơn lao động nữ 1,2 lần (tương ứng 7,3 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao hơn 1,3 lần so với thu nhập của lao động ở nông thôn (tương ứng 7,7 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng).
5. Thất nghiệp trong độ tuổi lao động
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II năm 2021 là gần 1,2 triệu người, tăng 87,1 nghìn người so với quý trước và giảm 82,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II năm 2021 là 2,62%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,23 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị là 3,36%, tăng 0,17 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,95 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
Số thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp trong quý II năm 2021 là 389,8 nghìn người, chiếm 31,8% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên quý II năm 2021 là 7,47%, tăng 0,03 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,57%, cao hơn 3,11 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. 
6. Lao động làm công việc tự sản tự tiêu 
Số lao động sản xuất tự sản tự tiêu[footnoteRef:3] quý II năm 2021 là 4,2 triệu người (tăng gần 0,6 triệu người so với quý trước và 0,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước), số lao động này chủ yếu tăng ở khu vực nông thôn. Gần hai phần ba số người sản xuất sản phẩm tự sản tự tiêu quý II năm 2021 là nữ giới (chiếm 62,8%). Điều này cho thấy, dịch Covid-19 bùng phát mạnh bắt đầu từ tháng 4 đã làm nhiều lao động gặp khó khăn trong công việc và chuyển sang làm các công việc tự sản tự tiêu.   [3:  Lao động tự sản tự tiêu là lao động trong khu vực nông lâm nghiệp thủy sản sản xuất ra sản phẩm với mục đích chủ yếu để cá nhân, gia đình sử dụng.] 

Trong tổng số 4,2 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự tiêu, có đến hơn 2,5 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 59,4%). Hầu hết tất cả lao động sản xuất tự sản tự tiêu đều không có bằng cấp, chứng chỉ. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi, yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng cũng như dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới tình hình lao động việc làm, cơ hội để nhóm lao động này có một công việc trên thị trường lao động là rất khó khăn. 
Lao động sản xuất tự sản tự tiêu quý I và quý II, giai đoạn 2019 - 2021
                                                                                        Đơn vị: nghìn người

II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
1. Lực lượng lao động
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 6 tháng đầu năm 2021 đạt 51 triệu người, tăng 737 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 18,4 triệu người, chiếm 36,1%; lực lượng lao động nữ đạt 23,9 triệu người, chiếm 47% lực lượng lao động của cả nước.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 6 tháng đầu năm 2021 là 68,6%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Lao động đã qua đào tạo từ trình độ “Sơ cấp” trở lên 6 tháng đầu năm 2021 ước tính là 13,3 triệu người, chiếm 26,1%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
2. Lao động có việc làm
Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2021 là 49,9 triệu người, tăng 788,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 17,9 triệu người, tăng 743,9 nghìn người (chiếm 94,3% tổng số việc làm tăng của cả nước). 
Lao động có việc làm 6 tháng đầu năm 2021 trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 13,9 triệu người, (chiếm 27,9%), tăng 259,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,4 triệu người (chiếm 32,8%), tăng 77,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực dịch vụ là 19,6 triệu người (chiếm 39,3%), tăng 451 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021 là 57,2%, tăng 1,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; trong đó, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ở khu vực nông thôn là 64,5%, tăng 2,4 điểm phần trăm; tỷ lệ này ở nữ là 52,7%, tăng 2,2 điểm phần trăm, mức tăng này cao gấp 1,4 lần so với nam giới (tăng chỉ 1,5%). 
3. Lao động thiếu việc làm
Thiếu việc làm trong độ tuổi 6 tháng đầu năm 2021 là hơn 1,1 triệu người, tăng 48,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm 2021 là 2,58%, tăng 0,25 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị là 2,64%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. 
4. Thu nhập của người lao động
Thu nhập bình quân tháng từ công việc của lao động có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2021 là 6,2 triệu đồng, tăng 320 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,42 lần (tương ứng 7,2 triệu đồng và 5,1 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 7,7 triệu đồng trong khi thu nhập của lao động ở khu vực nông thôn là 5,3 triệu đồng.
Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong 6 tháng đầu năm 2021 là 7,0 triệu đồng, tăng 282 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của lao động nam làm công hưởng lương cao hơn lao động nữ 1,2 lần (tương ứng 7,5 triệu đồng và 6,4 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,0 triệu đồng cao hơn 1,3 lần thu nhập của lao động ở khu vực nông thôn (6,3 triệu đồng).
5. Thất nghiệp trong độ tuổi lao động
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2021 là hơn 1,1 triệu người, tăng 101,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2021 là 2,52%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
Số thanh niên (người từ 15-24 tuổi) thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 là khoảng 398,9 nghìn người, chiếm 34,0% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2021 là 7,45%, giảm 0,15 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,97%, giảm 0,28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
	6. Lao động tự sản tự tiêu
Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu trong 6 tháng đầu năm 2021 là gần 3,9 triệu người, giảm 65 nghìn người so với cùng kỳ năm trước và giảm 110 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019. Số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn (chiếm 90,8%). 
Gần 2/3 số lao động tự sản tự tiêu là nữ giới (chiếm 63,1%). Số lao động nữ giới làm công việc tự sản tự tiêu 6 tháng đầu năm 2021 tăng 40 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm lao động yếu thế và chịu nhiều ảnh hưởng từ sự bùng phát của dịch Covid-19 trong quý II năm 2021. Trong tổng số gần 3,9 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự tiêu, có đến gần 2,3 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 59,2%).











MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Biểu 1: Một số chỉ tiêu chủ yếu của thị trường lao động
	 
	Quý II năm 2020* 
	6 tháng 2020*
	Quý I năm 2021
	Quý II năm 2021**
	6 tháng 2021**
	Quý II năm 2021 so Quý II năm 2020
	Quý II năm 2021 so Quý I năm 2021

	Lực lượng lao động         (Nghìn người)
	49 410,2
	50 306,4
	51 021,7
	51 066,4
	51 044,1
	103,4
	100,1

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	17 560,5
	17 731,9
	18 240,0
	18 594,8
	18 417,4
	105,9
	101,9

	- Nông thôn
	31 849,8
	32 574,5
	32 781,7
	32 471,6
	32 626,7
	102,0
	99,1

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	26 783,1
	27 221,3
	27 042,3
	27 078,6
	27 060,4
	101,1
	100,1

	- Nữ
	22 627,2
	23 085,2
	23 979,4
	23 987,9
	23 983,6
	106,0
	100,0

	Lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghìn người)
	44 326,3
	45 265,7
	45 200,1
	45 149,9
	45 174,9
	101,9
	99,9

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	16 251,7
	16 298,7
	16 717,6
	16 972,6
	16 845,1
	104,4
	101,5

	- Nông thôn
	28 074,6
	28 967,0
	28 482,5
	28 177,3
	28 329,9
	100,4
	98,9

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	24 791,0
	25 257,1
	24 957,5
	24 904,4
	24 930,9
	100,5
	99,8

	- Nữ
	19 535,3
	20 008,6
	20 242,6
	20 245,5
	20 244,0
	103,6
	100,0

	Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%)
	67,2
	68,5
	68,7
	68,5
	68,6
	
	

	Số người có việc làm       (Nghìn người)
	48 083,8
	49 082,8
	49 904,0
	49 839,0
	49 871,5
	103,7
	99,9

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	16 829,6
	17 107,6
	17 699,3
	18 003,7
	17 851,5
	107,0
	101,7

	- Nông thôn
	31 254,2
	31 975,2
	32 204,7
	31 835,4
	32 020,1
	101,9
	98,9

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	26 073,4
	26 593,3
	26 399,8
	26 445,2
	26 422,5
	101,4
	100,2

	- Nữ
	22 010,4
	22 489,5
	23 504,2
	23 393,8
	23 449,0
	106,3
	99,5

	Số người làm công việc tự sản tự tiêu trong nông nghiệp (Nghìn người)
	3 737,2
	3 929,6
	3 671,8
	4 229,5
	3 864,2
	113,2
	115,2

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	246,7
	232,2
	344,0
	387,0
	354,2
	156,9
	112,5

	- Nông thôn
	3 490,4
	3 697,4
	3 327,8
	3 842,5
	3 509,9
	110,1
	115,5

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	1 439,1
	1 529,8
	1 368,7
	1 575,5
	1 425,2
	109,5
	115,1

	- Nữ
	2 298,0
	2 399,8
	2 303,1
	2 654,1
	2 439,0
	115,5
	115,2

	Số người có việc làm trong độ tuổi lao động (Nghìn người)
	43 061,7
	44 091,7
	44 104,6
	43 967,2
	44 035,9
	102,1
	99,7

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	15 551,8
	15 696,2
	16 184,9
	16 401,8
	16 293,3
	105,5
	101,3

	- Nông thôn
	27 509,8
	28 395,5
	27 919,7
	27 565,5
	27 742,6
	100,2
	98,7

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	24 105,0
	24 647,6
	24 322,6
	24 283,3
	24 302,9
	100,7
	99,8

	- Nữ
	18 956,6
	19 444,1
	19 782,1
	19 683,9
	19 733,0
	103,8
	99,5

	Tỷ lệ lao động thiếu việc làm (%)
	2,88
	2,18
	2,09
	2,44
	2,42
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	2,34
	1,65
	1,50
	2,67
	2,53
	
	

	- Nông thôn
	3,17
	2,44
	2,41
	2,31
	2,36
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	2,94
	2,21
	2,35
	2,56
	2,64
	
	

	- Nữ
	2,80
	2,15
	1,79
	2,31
	2,18
	
	

	Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động (%)
	2,98
	2,33
	2,20
	2,60
	2,58
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	2,36
	1,70
	1,52
	2,80
	2,64
	
	

	- Nông thôn
	3,32
	2,65
	2,60
	2,49
	2,54
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	3,05
	2,33
	2,47
	2,72
	2,79
	
	

	- Nữ
	2,88
	2,33
	1,87
	2,46
	2,32
	
	

	Số người thất nghiệp       (Nghìn người)
	1 326,4
	1 223,6
	1 117,7
	1 227,4
	1 172,5
	92,5
	109,8

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	- Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động (Nghìn người)
	1 264,7
	1 174,0
	1 095,5
	1 182,6
	1 139,0
	93,5
	108,0

	- Số thanh niên từ 15 đến 24 tuổi thất nghiệp (Nghìn người)
	407,4
	444,6
	407,9
	389,8
	398,9
	95,7
	95,6

	Tỷ lệ thất nghiệp (%)
	2,68
	2,43
	2,19
	2,40
	2,30
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	4,16
	3,52
	2,96
	3,18
	3,07
	
	

	- Nông thôn
	1,87
	1,84
	1,76
	1,96
	1,86
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	2,65
	2,31
	2,38
	2,34
	2,36
	
	

	- Nữ
	2,73
	2,58
	1,98
	2,48
	2,23
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (%) 
	2,85
	2,59
	2,42
	2,62
	2,52
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	4,31
	3,70
	3,19
	3,36
	3,28
	
	

	- Nông thôn
	2,01
	1,97
	1,98
	2,17
	2,07
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	2,77
	2,41
	2,54
	2,49
	2,52
	
	

	- Nữ
	2,96
	2,82
	2,27
	2,77
	2,52
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (%)
	7,60
	7,60
	7,44
	7,47
	7,45
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	10,78
	10,25
	10,34
	9,57
	9,97
	
	

	- Nông thôn
	6,04
	6,30
	5,99
	6,46
	6,22
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	7,80
	7,29
	7,66
	7,28
	7,48
	
	

	- Nữ
	7,34
	7,99
	7,17
	7,70
	7,43
	
	

	Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)
	25,3
	25,2
	26,0
	26,1
	26,1
	
	

	Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức (%)
	55,8
	55,5
	57,1
	57,4
	57,2
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	47,3
	47,3
	48,4
	48,6
	48,5
	
	

	- Nông thôn
	62,5
	62,1
	64,3
	64,7
	64,5
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	60,1
	59,8
	60,8
	61,8
	61,3
	
	

	- Nữ
	50,6
	50,5
	52,9
	52,4
	52,7
	
	

	Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (Nghìn đồng)
	6 340,0
	6 715,2
	7 205,4
	6 794,5
	6 996,9
	107,2
	94,3

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	7 183,6
	7 617,8
	8 207,4
	7 720,9
	7 960,2
	107,5
	94,1

	- Nông thôn
	5 712,6
	6 052,3
	6 444,8
	6 088,6
	6 264,1
	106,6
	94,5

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	6 682,3
	7 045,6
	7 648,6
	7 263,7
	7 453,3
	108,7
	95,0

	- Nữ
	5 881,0
	6 276,8
	6 643,2
	6 201,7
	6 418,8
	105,5
	93,4

	[bookmark: _GoBack](*) Số liệu tính toán lại theo khung khái niệm mới của Tổ chức lao động quốc tế, ICLS 19

	(**) Số liệu ước tính




	Biểu 2: Số lượng và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm
chia theo khu vực kinh tế

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	Số lượng (Nghìn người)
	
	
	
	

	6 tháng năm 2020*
	49 082,8
	13 677,9
	16 279,3
	19 125,6

	Quý I năm 2020*
	50 081,8
	14 038,6
	16 528,5
	19 514,7

	Quý II năm 2020*
	48 083,8
	13 317,1
	16 030,1
	18 736,6

	6 tháng năm 2021**
	49 871,5
	13 937,8
	16 357,1
	19 576,6

	Quý I năm 2021
	49 904,0
	14 096,6
	16 100,4
	19 707,0

	Quý II năm 2021**
	49 839,0
	13 779,0
	16 613,8
	19 446,2

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	6 tháng năm 2020*
	100,0
	27,9
	33,2
	39,0

	Quý I năm 2020*
	100,0
	28,0
	33,0
	39,0

	Quý II năm 2020*
	100,0
	27,7
	33,3
	39,0

	6 tháng năm 2021**
	100,0
	27,9
	32,8
	39,3

	Quý I năm 2021
	100,0
	28,2
	32,3
	39,5

	Quý II năm 2021**
	100,0
	27,6
	33,4
	39,0


(*) Số liệu tính toán lại theo khung khái niệm mới của Tổ chức lao động quốc tế, ICLS 19
(**) Số liệu ước tính
Chung	6,51
5,52
5,79
5,95
6,29
6,06

Quý II
năm 2019	Quý II
năm 2020	Quý III
năm 2020	Quý IV
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II
năm 2021	6.5065541409936216	5.5157062066584315	5.7895217794126115	5.9501533663997845	6.2890273385849005	6.0630500000000005	Nông, lâm nghiệp và thủy sản	3,44
3,41
3,43
3,36
3,63
3,71

Quý II
năm 2019	Quý II
năm 2020	Quý III
năm 2020	Quý IV
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II
năm 2021	3.4376431000734176	3.4058229048822501	3.4315230946404331	3.3631088152361976	3.6265279789516902	3.7065199999999998	Công nghiệp và xây dựng	6,52
6,20
6,49
6,75
7,18
6,71

Quý II
năm 2019	Quý II
năm 2020	Quý III
năm 2020	Quý IV
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II
năm 2021	6.5203618317752721	6.2008386015540822	6.4853340225228084	6.7509022920140502	7.1757794598508582	6.7122600000000014	Dịch vụ	6,92
6,43
6,90
7,08
7,47
7,18

Quý II
năm 2019	Quý II
năm 2020	Quý III
năm 2020	Quý IV
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II
năm 2021	6.9218117738821272	6.429168597148176	6.8994350494589334	7.0840115189482908	7.4690733950269808	7.1781799999999993	



Column1	3 896,9
4 085,9
4 131,5
3 737,2
3 671,8
4 229,5

Quý I năm 2019	Quý II năm 2019	Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	3896.9	4085.9	4131.5	3737.19	3671.8	4229.5	






